
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn

Ghi 

chú: số 

phần 
30,600,590

Tiền bán cơm 104,000           30,704,590 52         

Chi phí 560,000        30,144,590 -        

Nhóm Hand CMTX T9 500,000           30,644,590

Chị Xuân Trang, SG ủng hộ KTX 500,000           31,144,590

Tiền bán cơm 122,000           31,266,590 61         

Chi phí 630,000        30,636,590 -        

Tiền bán cơm 140,000           30,776,590 70         

Chi phí 1,940,000     28,836,590 -        

Tiền bán cơm 126,000           28,962,590 63         

Chi phí 1,087,000     27,875,590 -        

Tiền bán cơm 162,000           28,037,590 81         

Chi phí 585,000        27,452,590 -        

Tiền bán cơm 130,000           27,582,590 65         

Chi phí 1,504,000     26,078,590 -        

Tiền bán cơm 142,000           26,220,590 71         

Chi phí 795,000        25,425,590

Tiền bán cơm 120,000           25,545,590 60         

Chi phí 900,000        24,645,590 -        

Tiền bán cơm 172,000           24,817,590 86         

Chi phí 625,000        24,192,590 -        

Tiền bán cơm 146,000           24,338,590 73         

Chi phí 1,090,000 23,248,590 -        

Tiền bán cơm 142,000           23,390,590 71         

Chi phí 2,015,000 21,375,590 -        

Tiền bán cơm 124,000           21,499,590 62         

Chi phí 1,874,000 19,625,590 -        

Chi lương tháng 09/2020 8,000,000 11,625,590

2,630,000        21,605,000 11,625,590

Thu Chi Tồn
số phần 

cơm

30,600,590

500,000           31,100,590

500,000           31,600,590

1,630,000        33,230,590 815

Tổng chi phí trong tháng 21,605,000 11,625,590

2,630,000        21,605,000 11,625,590
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Ngày phát sinh Chi tiết
 Số lƣợng 

(kg) 

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

Gà 12                    40,000          480,000                   

Dưa leo 30,000                     

Chuối 50,000                     

560,000

Gà 12                    40,000          480,000                   

Bầu 12                    5,000            60,000                     

Chuối 50,000                     

Hành lá 0.5                   40,000          20,000                     

Ớt 0.5                   40,000          20,000                     

630,000

Thịt 7                      120,000        840,000                   

Nước rửa chén: 10 can 480,000                   

Dưa leo 10                    3,000            30,000                     

Đậu đũa 5                      8,000            40,000                     

Tôm khô 1                      500,000        500,000                   

Chuối 50,000

1,940,000

Cá lóc phi lê 10                    67,000          670,000                   

Me + tỏi + ớt 60,000                     

Đồ bấm + bảng 117,000                   

Trứng (chục) 5                      22,000          110,000                   

Bột + sa tế 30,000                     

Chuối 100,000                   

1,087,000

Gà 12                    40,000          480,000

Mài dao 50,000

Su su 10                    5,500            55,000

585,000

Trứng cút (cái) 200                  500               100,000

Thịt 7                      120,000        840,000

Dưa hấu 10                    8,000            80,000

Thau (4 cái) 225,000

Rổ (2 cái) 80,000

Xô (3 cái) 115,000

Ghế nhựa (4 cái) 64,000

1,504,000

Cá ba sa cắt khúc 15 44,000          660,000

Su su 10 5,500            55,000

Tương hột 30,000

Chuối 50,000

795,000

Cá ba sa phi lê 7                      75,000          525,000                   

Chuối 50,000                     

Dưa leo 2                      8,000            16,000                     

Tiền điện: T9/2020 220,000                   

CHI TIẾT CHI PHÍ
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Tiền nước: T9/2020 89,000                     

900,000

Gà 12                    40,000          480,000                   

Dưa leo 10                    3,500            35,000                     

Su su 10                    6,000            60,000                     

Chuối 50,000                     

625,000

Cá lóc phi lê 15 60,000          900,000

Chuối 50,000

Đậu đũa 10 6,000            60,000

Bột mì 10,000

Cà chua 3 20,000          60,000

Hành + rau cần 10,000

1,090,000

Gà 15                    40,000          600,000

Dưa leo 10                    6,000            60,000

Dưa hấu 10                    6,000            60,000

Bao tay bọc 1                      60,000          60,000

Bọc 3                      45,000          135,000

Khăn lau 10                    10,000          100,000

Tôm khô 2                      500,000        1,000,000                

2,015,000

Thịt 8                      105,000        840,000                   

Hành + tỏi xay + bột 50,000                     

Dưa hấu 10                    8,000            80,000                     

Ga (bình) 1                      904,000        904,000                   

1,874,000

 Ngày công

(buổi) 
Mức lƣơng Thành tiền

Chị Quyên_omon 4,000,000                

Trần Thị Bình 1,500,000                

Nguyễn Thị Thúy Hòa 2,500,000                

8,000,000

21,605,000
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Cập nhật MTQ ủng hộ QC Cần Thơ nhƣ sau:

Ngày 03/09/2020.

 - MTQ giấu tên ủng hộ: 10 kg gạo. 

 - Chị Hai hẻm 75 Trần phú ủng hộ: 12 kg đường.

 - Lò bánh mì Ngọc Sang ủng hộ: 50 kg gạo.

Ngày 05/09/2020.

 - Chú Đức Hẻm 131B ủng hộ: 50 kg gạo.

 - Bạn Hòa TNV quán cơm ủng hộ: 3 kg hạt nêm.

 - Bác Sĩ Minh ( Cô Lán ) ủng hộ: 100 kg gạo.

Ngày 08/09/2020.

 - Nghệ Thành ủng hộ: 100 kg gạo.

 - Trương Tố Anh ủng hộ: 20 kg gạo.

 - Chú Lộc ủng hộ: 12 kg hạt nêm + 13 lít nước mắm.

Ngày 12/09/2020.

 - MK ủng hộ: 10 kg bắp cải

Ngày 15/09/2020.

 - Chị Thủy ủng hộ:

 - Trứng gà: 100 trứng.

 - Đường: 12 kg.

 - Đậu đũa: 10 kg.

 - Bạn Linh ủng hộ: 10 kg mướp.

Ngày 17/09/2020.

 - Cô Vàng Hiền ủng hộ: 50 kg gạo.

Ngày 19/09/2020.

 - Cô Bình ủng hộ: 100 kg gạo.

Ngày 22/09/2020.

 - Công Bằng ủng hộ:

 - Hạt nêm: 5 kg.

 - Đường: 2 cây ( 24 kg )

 - Nước mắm: 5 lít.

 - Sƣ Cô, Bình thủy ủng hộ: 5 bọc muối.

 - Dì Bình ( Qc 2000đ ) ủng hộ: 10 kg muối.

Ngày 24/09/2020.

 - Bạn Linh ủng hộ: 10 kg cà phổi + 10 kg Bầu.

Thống kê sl: 

Gạo: kg 480

Dâù ăn: lit

Đường: kg 48

Nước mắm (lít) 18

Hạt nêm (kg) 20

Nước tương: lít                                                                                      20

GHI CHÚ: 
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